Trường Tiểu học Vĩnh Khê
Họ và tên:

Lớp: 3c1
Ôn tập kiến thức tuần 15
	Điểm
	Nhận xét





· Tiếng Việt:

1. Đọc câu chuyện sau:
Buôn làng Tây Nguyên
Tây Nguyên là vùng cao nguyên, gồm 5 tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng. Đây là nơi chung sống của 46 dân tộc anh em, đông nhất là đồng bào Gia – rai, Ê – đê, Ba – na, Xơ – đăng, Cơ – ho, Hrê, Mnông…
Làng của người Tây Nguyên gọi là buôn hay rẫy,… Mỗi làng có 20 đến 50 gia đình. Mỗi gia đình gồm nhiều thế hệ sống cùng một nhà gọi là “nhà dài”. Đứng đầu làng là một vị chủ làng. Chủ làng quyết định những việc lớn của làng như chọn đất làm rẫy, chọn chỗ ở, phân xử đúng sai…

Người làng giúp nhau làm rẫy, làm nhà, lo việc cưới xin, tang lễ, vui buồn có nhau. Gia đình nào săn bắn được con gì hoặc có chuyện vui gì thì mời cả làng cùng ăn uống. Gặp khi thiếu đói, nhà giàu bỏ lúa ra cho cả làng ăn không trả lại.
Theo Các dân tộc thiểu số Việt Nam thế kỉ XX
2. Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
2.1. Nối từ ngữ ở cột A với lời giải nghĩa ở cột B cho thích hợp:

	A
	
	B

	Phát rẫy
	
	Lớp người cùng lứa tuổi

	Thế hệ
	
	Vùng đất rộng lớn và cao, bề mặt bằng phẳng

	Cao nguyên
	
	Đốt và dọn sạch một khảng rừng hoặc đồi, núi để lấy đất trồng trọt


2.2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A.  FORMCHECKBOX 
 Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng

B.  FORMCHECKBOX 
 Đông nhất ở Tây Nguyên là đồng bào Gia – rai, Ê – đê, Ba – na, Xơ – đăng, Cơ – ho, Hrê, Mnông…

C.  FORMCHECKBOX 
 Làng của người Tây Nguyên có 20 đến 50 gia đình cùng chung sống trong một nhà

D.  FORMCHECKBOX 
 Chủ làng quyết định việc cưới xin, tang lễ của dân làng

E.  FORMCHECKBOX 
 Người Tây Nguyên luôn giúp đỡ nhau, có tinh thần cộng đồng cao  
3. Điền vào chỗ chấm:
A. s hoặc x
Biển luôn thay đổi màu tùy theo ……ắc mây trời.
Trời ……anh thẳm, biển cũng thẳm ……anh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi ……ương. Trời âm u mây mưa, biển ……ám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ. 
Vũ Tú Nam
B. âc  hoặcât
Cau đứng làm thước
Đo tháng đo ngày

Từng n………, từng n………

Vòng đều thân cây


Ngô Viết Đinh
Giọt m……… dặt vào mắt ngọt lịm
Ngọt m……… đặt vào môi thơm lừng

Bầu ong chắc như bầu sữa mẹ

Mẹ địu chiều lưng nương


Hà Lâm Kỳ
4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu:
a) Chủ làng quyết định những việc lớn của làng.
b) Dân làng Tây Nguyên rất thương yêu nhau.
5. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành những câu có hình ảnh so sánh
a) Người đi đông như 

b) Anh ấy ăn mặc lòe loẹt như 


c) Ông em tóc bạc trắng như 


d) Cầu Thê Húc bác vào đền Ngọc Sơn hình cong cong như 


e) Giọng nhà vua sang sảng như 


f) Toàn tháp đôi cao sừng sững như


6. Điền từ ngữ sau đây vào chỗ chấm cho thich hợp: gùi, 54 dân tộc, miền  núi, rừng, đô thị
a) Nhiều dân tộc ở Tây Nguyên coi đất, nước và 

là của chung dân làng. Đồng bào Ba – na và Gia – rai thường nói: “Con trâu, con lợn còn sống là của ta, làm thịt rồi là của chung làng xóm; thóc còn trong 
là của ta, nấu thành rượu rồi là của làng xóm.”
b) Việt Nam có 
anh em. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh (Việt). Người Kinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng, gần các con sông, các khu 


Hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số sống ở vùng trung du và 

Toán:
1) Đặt tính rồi tính:

645 : 3
565 : 5

854 : 7

720 : 8
428 : 4

315 : 3

415 : 2

425 : 4

2) Tính nhẩm:

2 × 3 = 



3 × 6 = 


7 × 2 = 


4 × 7 =


8 × 8 = 


9 × 5 = 


16 : 2 = 


27 : 3 = 


20 : 4 = 


20 : 5 = 


36 : 6 = 


42 : 7 = 


6 × 4 = 


3 × 6 = 


7 × 2 = 


4 × 7 =


8 × 8 = 


5 ×9 = 


9 × 5 = 


16 : 2 = 


27 : 3 = 


20 : 4 = 


20 : 5 = 


36 : 6 = 


42 : 7 = 


56 : 8 = 


45 : 9 = 

3) Quãng đường lên dốc dài 123m, quãng đường xuống dốc dài gấp 2 lần quãng đường lên dốc. Hỏi cả quãng đường lên dốc và xuống dốc dài tất cả bao nhiêu mét?
4) Tìm số bị chia trong một phép chia có thương là 5, số chia là 4 và số dư là số lớn nhất có thể được:
a) 20
b) 21

c) 22

d) 23

5) Có 320 l dầu chia đều vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?












































































